
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA ĐỘNG 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH 

khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND xã Ba Động) 

 

TT Tập thể, cá nhân Số tiền Ghi 

chú 

I Tập thể   

1 Ban chấp hành Đoàn xã Ba Động 1.404 000  

2 Công an xã Ba Động 1.404 000  

3 Phòng Văn hóa – xã hội xã  1.404 000  

4 Tập thể trường THCS Ba Động 1.404 000  

5 Tập thể trường Tiểu học Ba Thành 1.404 000  

6 Tập thể trường Mầm non Ba Thành 1.404 000  

7 Tập thể trường Tiểu học &THCS Ba Liên 1.404 000  

8 Tập thể trường Mầm non Ba Liên 1.404 000  

9 Tập thể trường Mầm non Ba Động 1.404 000  

II Cá nhân  
 

1 Đặng Quang Trí, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng 

trường THCS Ba Động 

702, 000  

2 Nguyễn Thị Nga, giáo viên trường THCS Ba 

Động 

702, 000  

3 Phạm Thị Thanh Thúy, Công chức Trung tâm 

phục vụ hành chính công xã Ba Động 

702, 000  

4 Bùi Quang Trung, Phó trưởng ban kinh tế ngân 

sách Hội đồng nhân dân xã Ba Động 

702, 000  

5  Võ Cao Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Ba Thành 

702, 000  



6 Võ Thị Lệ Diễm, Tổ trưởng chuyên môn trường 

Mầm Non Ba Thành 

702, 000  

7 Phan Văn Chí, Hiệu trưởng Trường TH & THCS 

Ba Liên 

702, 000  

8 Huỳnh Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm 

Non Ba Liên 

702, 000  

9 Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường 

Mầm Non Ba Động 

702, 000  

10 Nguyễn Văn Tùng, Tổ trưởng tổ an ninh thôn 

Hóc Kè, xã Ba Động 

702, 000  

11 Trịnh Quang Văn, Hộ tiêu biểu trong sản xuất 

kinh doanh giỏi thôn Hóc Kè, xã Ba Động 

702, 000  

12 Đỗ Thị Hải, Hộ nông dân tiêu biểu các hoạt động 

địa phương Thôn Trường An 1 

702, 000  

13 Nguyễn Văn Định, Thôn Đội Trưởng thôn Hóc 

Kè, xã Ba Động 

702, 000  

14 Nguyễn Trung Huệ, Hộ nông dân tiêu biểu các 

hoạt động địa phương Thôn Trường An 1 

702, 000  

15 Huỳnh Hữu Sự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba 

Động 

702, 000  

16 Võ Thanh Hải, PCT UBMTTQVN xã đồng thời 

Bí thư Đoàn xã 

702, 000  

17 Phạm Văn Mác, PCT UBMTTQVN xã đồng thời 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 

702, 000  

18 Lê Thúc Đính, Công chức Văn phòng HĐND 

&UBND xã 

702, 000  

19 Nguyễn Hữu Sáng, Công chức Phòng kinh tế 702, 000  

20 Phạm Văn Thụi, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự xã 

702, 000  

21 Trần Thị Lại, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng 

thôn Trường An 2, xã Ba Động 

702, 000  

22 Phạm Văn Đặc, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng 

thôn Huy Ba 2, xã Ba Động 

702, 000  



23 Phạm Văn Nhiết, Trưởng ban công tác mặt trận 

thôn Thôn Hương Chiên, xã Ba Động 

702, 000  

24 Phạm Thị Sung, hộ kinh doanh thôn Làng Teng 702, 000  

25 Bùi Tấn Thỏ, công an xã  702, 000  

* Danh sách tổng cộng gồm: 09 tập thể và 25 cá nhân 
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